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ĐỀ CHẴN

A. KIỂM TRA ĐỌC
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: (35 phút)      ĐH: ..........           ĐT: ..........
Đọc thầm:

Cây gạo ngoài bến sông
           Ngoài bãi có một cây gạo già xòa tán lá xuống mặt sông. Thương và lũ bạn lớn lên đã thấy những mùa hoa gạo đỏ ngút trời và từng đàn chim lũ lượt bay về. Cứ mỗi năm, cây gạo lại xòe thêm được một tán lá tròn vươn cao lên trời xanh. Thân nó xù xì, gai góc, mốc meo, vậy mà lá thì xanh mởn, non tươi, dập dờn đùa với gió. Vào mùa hoa, cây gạo như đám lửa đỏ ngang trời hừng hực cháy. Bến sông bừng lên đẹp lạ kì.
	Chiều nay, đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo. Nhưng kìa, cả một vạt đất quanh gốc gạo phía mặt sông lở thành hố sâu hoắm, những cái rễ gầy nhẳng trơ ra, cây gạo chỉ còn biết tì lưng vào bãi ngô, những người buôn cát đã cho thuyền vào xúc cát ngay ở khúc sông dưới gốc gạo. Cây gạo buồn thiu, những chiếc lá cụp xuống, ủ ê.
	Thương thấy chập chờn như có tiếng cây gạo đang khóc, những giọt nước mắt quánh lại đỏ đặc như máu nhỏ xuống dòng sông...Thương bèn rủ các bạn lội xuống bãi bồi, lấy phù sa nhão đắp che kín những cái rễ cây bị trơ ra. Chẳng mấy chốc, ụ đất cao dần, trông cây gạo bớt chênh vênh hơn.
	Thương và các bạn hồi hộp chờ sáng mai thế nào cây gạo cũng tươi tỉnh lại, những cái lá xòe ra vẫy vẫy và chim chóc sẽ bay về hàng đàn.... Tháng ba sắp tới, bến sông lại rực lên sắc lửa cây gạo. Thương tin chắc là như thế.
								                   Theo MAI PHƯƠNG

* Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng và làm các bài tập sau:
1. Những chi tiết nào cho biết cây gạo ngoài bến sông đã có từ lâu ?
	a. Cây gạo già; thân cây xù xì, gai góc, mốc meo; Thương và lũ bạn lớn lên đã thấy 
              cây gạo nở hoa.
	b. Cây gạo già; thân cây xù xì, gai góc, mốc meo. 
	c. Hoa gạo đỏ ngút trời, tán lá tròn vươn cao lên trời xanh.
	d. Cứ mỗi năm, cây gạo lại xòe thêm được một tán lá tròn vươn cao lên trời xanh.

2. Trong chuỗi câu "Vào mùa hoa, cây gạo như đám lửa đỏ ngang trời hừng hực cháy. Bến sông bừng lên đẹp lạ kì", từ bừng nói lên điều gì ?
	a. Mọi vật bên sông vừa thức dậy sau giấc ngủ.
	b. Mặt trời mọc làm bến sông sáng bừng lên.
	c. Hoa gạo nở làm bến sông sáng bừng lên.
d. Cây gạo được thắp đèn điện làm bến sông sáng bừng lên.
3. Vì sao cây gạo buồn thiu, những chiếc lá cụp xuống, ủ ê ?
	a. Vì sông cạn nước, thuyền bè không có.
	b. Vì đã hết mùa hoa, chim chóc không tới.
c. Vì Thương và các bạn không tưới nước cho cây.
	d. Vì có kẻ đào cát dưới gốc gạo, làm rễ cây trơ ra.
4. Thương và các bạn nhỏ đã làm gì để cứu cây gạo ?
	a. Lấy cát đổ đầy gốc cây gạo.
	b. Lấy đất phù sa đắp kín những cái rễ cây bị trơ ra.
c. Lấy nước tưới cho cây nhanh xanh tươi trở lại.
	d. Báo cho Ủy ban xã biết về hành động lấy cát bừa bãi của kẻ xấu.
5. Việc làm của Thương và các bạn nhỏ thể hiện điều gì ?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Trong đoạn 1 và đoạn 2 của bài văn, tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Hãy vận dụng các biện pháp nghệ thuật đó để viết từ 2 đến 3 câu tả một loại cây trong trường em.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
7. Nghĩa của  từ  “vạt" trong câu: "Nhưng kìa, cả một vạt đất quanh gốc gạo phía mặt sông lở thành hố sâu hoắm, những cái rễ gầy nhẳng trơ ra, cây gạo chỉ còn biết tì lưng vào bãi ngô." và câu: "Vạt áo của mẹ em bị dính bùn." có quan hệ với nhau như thế nào?
	a. Đó là một từ nhiều nghĩa
	b. Đó là hai từ đồng nghĩa
	c. Đó là hai từ đồng âm
d. Đó là hai từ nhiều nghĩa
8. Dòng nào chỉ các từ láy có trong đoạn 1 của bài?
	a. bãi bồi, xù xì, gai góc, mốc meo, dập dờn, hừng hực
	b. xù xì, gai góc, mốc meo, lũ lượt, dập dờn, hừng hực
	c. xù xì, gai góc, mốc meo, dập dờn, hừng hực, xanh mởn
	d. lớn lên, bãi bồi, xù xì, gai góc, mốc meo, dập dờn
9. Gạch chân và ghi chú dưới chủ ngữ và vị ngữ của câu văn sau:
	Cả một vạt đất quanh gốc gạo phía mặt sông lở thành hố sâu hoắm. 
        ......................................................................................................................... 
10. Đặt 1 câu có sử dụng quan hệ từ.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 5
Năm học: 2021 - 2022

B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) 
I. Chính tả (15 phút)   GV đọc cho học sinh viết:
Cây gạo ngoài bến sông
	Ngoài bãi có một cây gạo già xòa tán lá xuống mặt sông. Thương và lũ bạn lớn lên đã thấy những mùa hoa gạo đỏ ngút trời và từng đàn chim lũ lượt bay về. Cứ mỗi năm, cây gạo lại xòe thêm được một tán lá tròn vươn cao lên trời xanh. Thân nó xù xì, gai góc, mốc meo, vậy mà lá thì xanh mởn, non tươi, dập dờn đùa với gió. Vào mùa hoa, cây gạo như đám lửa đỏ ngang trời hừng hực cháy. Bến sông bừng lên đẹp lạ kì.
									Theo Mai Phương
II. Tập làm văn: (35 phút)
       Đề bài:  Em hãy tả một người mà em yêu quý.
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 5
Năm học: 2021 - 2022

A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng 1 trong 2 đoạn sau và trả lời câu hỏi 1 câu hỏi: (3 điểm)
                                             
CHIỀU VEN SÔNG
       Bấy giờ tôi còn là một chú bé lên mười. Nhà tôi ở một làng ven sông, tuổi thơ tôi đã gắn với cái bến nước của làng. Quên sao được những buổi chiều thuyền về đậu kín, tiếng người lao xao trong tiếng hạ buồm cót két và mùi tanh nồng của những tấm lưới giăng dọc bờ cát. Ở đó, tôi có những thằng bạn cùng lớp nướng cá giỏi như người lớn. Chúng nó thường kéo tôi đi lên phía cuối làng, chỗ tôi vẫn cắt cỏ hằng ngày, lấy mũi dao bới đất thành một cái bếp lò, vơ cỏ khô đốt lên và đặt xâu cá nẹp chạm vào đầu ngọn lửa. Trong những phút yên tĩnh của buổi chiều làng, tôi đều nhận thấy mùi cá nướng hanh hao là một thứ phong vị …
                                                                       			  Theo Trần Hòa Bình
Câu hỏi:  
1/ Tuổi thơ của tác giả đã gắn bó với hình ảnh nào của làng quê?
2/ Nêu ý chính của đoạn văn.







TIẾNG VƯỜN
Trong vườn, cây muỗm khoe vòng hoa mới. Hoa muỗm tua tủa trổ thẳng lên trời. Đó chính là chiếc đồng hồ mùa xuân. Muỗm nở sớm để đơm hoa kết trái vào dịp Tết. Hoa nhài trắng xóa bên vại nước. Những bông nhài xinh, một màu trắng đến tinh khôi, hương ngạt ngào sực nức. Màu xanh của búp lá vừa hé khỏi cành đã bừng bừng sức sống. Khi hoa nhài nở, hoa bưởi cũng đua nhau nở rộ. Từng chùm hoa bưởi cánh trắng cũng chẳng kém gì hoa nhài, nhưng hoa bưởi lại có những tua nhị vàng giữa lòng hoa như bông hoa thủy tiên thu nhỏ. Hương tỏa từ những cánh hoa, nhưng hương bưởi và hương nhài chẳng bao giờ lẫn. 
Theo Ngô Văn Phú
Câu hỏi:
1. Vì sao tác giả cho rằng: Hoa muỗm chính là chiếc đồng hồ mùa xuân?
2. Nêu ý chính của đoạn văn.




TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I
Môn Tiếng Việt - Lớp 5
Năm học 2021 - 2022

A. Bài kiểm tra đọc (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi : (3 điểm)                                        
	- Đọc rõ ràng, vừa đủ nghe; tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 100 tiếng/phút); giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm; đạt 2 trong 3 yêu cầu: 0,5 điểm; đạt 0 đến 1 yêu cầu: 0 điểm.
	- Đọc đúng tiếng, từ, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, ở chỗ tách các cụm từ: Có từ 0-3 lỗi: 1 điểm; có 4-5 lỗi: 0,5 điểm; có 5 lỗi trở lên: 0 điểm
	- Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm; trả lời đúng trọng tâm câu hỏi nhưng chưa thành câu hoặc lặp từ: 0,5 điểm; trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi: 0 điểm.
Đoạn văn 1: CHIỀU VEN SÔNG
1/ Tuổi thơ của tác giả đã gắn bó với hình ảnh bến nước của làng quê. 
2/ Ý chính của đoạn văn là: Những kỉ niệm tuổi thơ và tình cảm gắn bó của tác giả với làng quê vùng ven sông. 
Đoạn văn 2: TIẾNG VƯỜN
1/ Hoa muỗm là chiếc đồng hồ mùa xuân vì hoa muỗm nở báo hiệu mùa xuân về.
2/ Ý chính của đv là: Miêu tả vẻ đẹp của các loài hoa trong vườn khi mùa xuân đến.





















TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I
Môn Tiếng Việt - Lớp 5
Năm học 2021 - 2022
II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt: (7 điểm)
	Câu
	
	Điểm

	1
	Khoanh vào ý a
	0,5 điểm

	2
	Khoanh vào ý c
	0,5 điểm

	3
	Khoanh vào ý d
	0,5 điểm

	4
	Khoanh vào ý b
	0,5 điểm

	5
	Trả lời đúng 2 ý: Việc làm của Thương và các bạn nhỏ cho biết các bạn rất yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường: 1 điểm; trả lời đúng 1 trong 2 ý: 0,5 điểm; không đúng ý: 0 điểm.
	1 điểm

	6
	- Đoạn 1,2 sử dụng nghệ thuật so sánh và nhân hoá: 0.5 điểm, nếu chỉ nêu 1 BP: 0.25 điểm
- Viết được 2-3 câu tả về 1 loại cây có sử dụng nghệ thuật so sánh và nhân hoá: 0.5 điểm, nếu chỉ sử dụng 1 BP: 0.25 điểm
	1 điểm

	7
	Khoanh vào ý a
	0.5 điểm

	8
	Khoanh vào ý b
	0,5 điểm

	9
	Gạch dưới và ghi chú đúng chủ ngữ và vị ngữ: 1 điểm, đúng chủ ngữ hoặc vị ngữ: 0.5 điểm, không đúng cả chủ ngữ và vị ngữ: 0 điểm
Cả một vạt đất quanh gốc gạo phía mặt sông lở thành hố sâu hoắm.
                                            CN                                    VN
	1 điểm

	10
	Học sinh viết được một câu có sử dụng đúng quan hệ từ: 1 điểm; không đúng yêu cầu: 0 điểm.
	1 điểm


B. Bài kiểm tra viết
1. Chính tả (2 điểm)
· Tốc độ đạt yêu cầu1 điểm

· Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ
· Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp       
Nếu không đạt 1 trong 3 ý trên thì trừ 0,5 điểm
· Viết đúng chính tả: 1 điểm
Có từ 0-3 lỗi: 1 điểm, có 4-6 lỗi: 0,5 điểm, có trên 6 lỗi: 0 điểm
2. Tập làm văn: 8 điểm
	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	
	
	1,5
	1 
	0,5 
	0

	1


	Mở bài (1 điểm)





	





	- Giới thiệu được người định tả và cảm xúc về người đó.
	- Giới thiệu được người định tả
	Không có phần  mở bài 




	2a



	Thân bài
(4 điểm)
	Tả theo trình tự hợp lý (1,5 điểm)
	Giới thiệu chung về người định tả (tuổi tác, công việc,…)  Có thể chuyển lên phần mở bài.
	Giới thiệu chung về người định tả .
	- Trình tự miêu tả chưa rõ ràng 
 
	Không quan tâm đến trình tự miêu tả


	2b
	
	Chọn tả được những chi tiết tiêu biểu, nổi bật (1,5 điểm)
	- Tả ngoại hình: Vóc dáng, chiều cao, nước da, khuôn mặt, mái tóc, cách ăn mặc… 
- Tả các hoạt động, tính cách, sở thích,…
- Kể về kỉ niệm, ấn tượng với người đó (yếu tố gây hấp dẫn cho bài viết).
	- Tả ngoại hình: Vóc dáng, chiều cao, nước da, 
-Tả các hoạt động, tính cách
- Kể về kỉ niệm  với người đó
	- Tả ngoại hình: Vóc dáng, chiều cao, nước da, 
-Tả các hoạt động, tính cách


	Không đạt các yêu cầu đã nêu




	2c
	
	Cảm xúc
(1 điểm)
	Thể hiện được tình cảm chân thành về người định tả.
	Thể hiện được tình cảm chân thành về người định tả.
	Chưa thể hiện được rõ  được tình cảm chân thành  người định tả.

	Không đạt  yêu cầu đã nêu.


	3
	Kết bài (1 điểm)
	
	- KB nêu cảm nghĩ về người thân hoặc người hàng xóm ấy. Tình cảm, cảm xúc với người được tả.
	Có phần kết bài nêu cảm nghĩ về cảnh vừa tả
	Không có phần kết bài

	4
	Chữ viết, chính tả
(0,5 điểm)
	
	
	Chữ viết đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng. 
- Có từ 0-3 lỗi chính tả
	Chữ viết ko đúng kiểu, đúng cỡ,  không rõ ràng. Hoặc: Có trên 5 lỗi 

	5
	Dùng từ, đặt câu
(0,5 điểm)
	
	
	Có từ 0-3 lỗi dùng từ, đặt câu.
	Có trên 3 lỗi dùng từ, đặt câu.

	6
	Sáng tạo
(1 điểm)
	
	- Bài viết có ý độc đáo.
- Biết sử dụng các BP nghệ thuật, câu văn có hình ảnh…
	Đạt 1 trong 2 yêu cầu đã nêu.

	Không đạt hai yêu cầu đã nêu.















